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	             BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018




BẢNG TỔNG HỢP VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BỘ NGÀNH

Về Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

(Theo công văn đề nghị gửi ý kiến góp ý số 4558/BKHĐT-TCTK ngày 04/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu và giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	1
	Thanh tra Chính phủ (Công văn số 1221/TTCP-V.II ngày 30/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	2
	Tòa án nhân dân tối  cao (Công văn số 75/TANDTC-TH ngày 12/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	3
	Kiểm toán nhà nước    (Công văn số 1020/KTNN-PC ngày 18/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	4
	Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 8008/BGTVT-KHĐT ngày 23/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	5
	Bộ Quốc Phòng           (Công văn số 7815/BQP-KHĐT ngày 20/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	6
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3238/BVHTTDL-KHTC ngày 24/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	7
	Bộ Công An                    (Công văn số 1336/BCA-TCAN ngày 16/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	8
	Bộ Ngoại giao               (Công văn số 2650/BNG-THKT ngày 23/7/2018) 
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	9
	Bộ Giao thông vân tải (Công văn số 8008/BGTVT-KHĐT ngày 23/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	10
	Ủy ban dân tộc              (Công văn số 824/UBDT-THTC ngày 26/7/2018)
	Nhất trí với

Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	

	11
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3074/BGDĐT-VP ngày 23/7/2018)
	Đưa phần giải thích về dịch vụ giáo dục trực tuyến tại các cấp học tương ứng như mục 852101 “Dịch vụ giáo dục tiểu học trực tuyến”
	Tiếp thu

	12
	Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2311/BKHCN-TTKHCN ngày 26/7/2018)
	Theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Quyết định Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, không có “Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.
	Hệ thống ngành sản phẩm là bảng phân loại các sản phẩm dựa trên các ngành kinh tế, nhằm sắp xếp các sản phẩm được tạo ra theo từng ngành kinh tế. Ngành sản phẩm này không căn cứ vào loại hình sở hữu, loại hình tổ chức của hoạt động sản xuất tạo ra nó. Sản phẩm dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra từ hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, không phân biệt ngân sách nhà nước hay các nguồn khác.

	
	
	Bổ sung 3 ngành cấp 6 thuộc ngành cấp 5 “Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ”:

· Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học công nghiệp

· Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ nano

· Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

Sửa tên ngành cấp 6 mã 722103 là “Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học giáo dục”
	Bổ sung vào giải thích của

          mã sản phẩm 7212090
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	Bộ Nội Vụ                      (Công văn số 3185/BNV-PC ngày 10/7/2018)
	Dự thảo Quyết định:

· Bố cục cần phù hợp quy định tại điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

· Hiệu lực cần phù hợp với Khoản 1, Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
	Tiếp thu

	
	
	Dự thảo Tờ trình: cần phù hợp với mẫu số 03, phụ lục V theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
	Tiếp thu
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	Bộ Công thương                 (Công văn số 5748/BCT-KH ngày 20/7/2018)
	Dự thảo Quyết đinh:

- Bổ sung căn cứ: Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Đề nghị xem xét thời gian hiệu lực của Quyết định vì không khả thi.
	Tiếp thu

	
	
	Dự thảo Tờ trình:

Tại Mục V. Quá trình nghiên cứu xây dựng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam: Đề nghị bổ sung nội dung “Tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành”.
	Tiếp thu

	
	
	Phụ lục:

· Mã sản phẩm 0510003: Bổ sung vào Nội dung “Gồm: Than nâu, than mỡ (than mềm), than bùn”.
	Than nâu là tên gọi khác của than non, được phân vào mã 520000;Than mỡ (than mềm) là tên gọi khác của than bitum, được phân vào mã 0510002;
Than bùn, được phân vào mã 0892000.

	
	
	Tại mã sản phẩm 0721000: Đề nghị bỏ nội dung “cô các loại quặng…” do từ không rõ nghĩa và công đoạn chế biến này diễn ra sau khi đã làm giàu các loại quặng đó.
	Tiếp thu

	
	
	Tại mã sản phẩm 072294: Do sản lượng các loại quặng dưới đây khá lớn và sử dụng cho nhiều mục đích nên đề nghị tách và bổ sung:

+ Mã sản phẩm 0722941: Tách sản phẩm “Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite” từ mã 0722940.

+ Bổ sung mã sản phẩm 0722942: Sản phẩm “Quặng rutil và tinh quặng rutil”.

+ Bổ sung mã sản phẩm 0722943: Sản phẩm “Quặng monazite và tinh quặng monazite”.


	Các sản phẩm như quặng ilmenite, rutil, monazite sẽ được tách chi tiết ở danh mục mặt hàng công nghiệp mã 8 số.


	
	
	Bổ sung mã sản phẩm 0810123 “Đá hoa trắng hoặc đá có chưa canxi khác dùng để sản xuất bột cacbonat canxi dùng trong các ngành công nghiệp”.
	Đá dùng để sản xuất bột canxi cacbonat thuộc sản phẩm 0810121_Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng

	
	
	Mã sản phẩm 1104201: Đề nghị thay cụm từ “cocacola, 7 up,…” bằng cụm từ “nước ngọt có ga” trong Nội dung của sản phẩm
	- Cụm từ “Cocacola, 7 up,…) chỉ là ví dụ cụ thể cho mặt hàng “Nước ngọt”

	
	
	Đề nghị giải thích mã sản phẩm “Thuốc lá sợi” là sản phẩm thuốc lá được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng sợi thuốc lá dùng để hút tẩu, cuốn điếu để hút, nhai; “Sợi thuốc lá” là nguyên liệu được chế biến từ lá thuốc lá sau khi đã qua các công đoạn thái thành sợi và được dùng để sản xuất sản phẩm thuốc lá. 
	Tiếp thu

	
	
	Mã sản phẩm 1391012: Trong nội dung, đề nghị bỏ cụm từ “khổ rộng không quá 30cm” và “khổ rộng hơn 30cm”; bổ sung thêm từ “đan”.
	Tiếp thu

	
	
	Mã sản phẩm 1392011: Đề nghị thay từ “Gồm” bằng cụm từ “Bao gồm cả”.
	Tiếp thu

	
	
	Mã sản phẩm 1511011: Đề nghị giải thích cụ thể từ “chuội” hoặc thay bằng từ “sơ thuộc” hoặc “tẩy lông nhưng chưa thuộc” trong Nội dung
	Tiếp thu

	
	
	Mã sản phẩm 1621015 “Viên gỗ” đề nghị chuyển sang mã sản phẩm 1629190 “Viên gỗ và các sản phẩm từ gỗ khác chưa được phân vào đâu”.
	Tiếp thu, đưa sản phẩm viên gỗ thuộc mã ngành sản phẩm 1621015 “Mùn cưa và phế liệu gỗ đã đóng bánh, khối hoặc các dạng tương tự”.

	
	
	Mã sản phẩm 2410011: Đề nghị thay từ “Gang kính” bằng từ “Gang thỏi không hợp kim; gang thỏi hợp kim; gang thỏi giàu mangan, hợp kim sắt-cacbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo trọng lượng”.
	Không nhất trí, giữ nguyên tên sản phẩm vì gang kính chỉ là gang thỏi giàu mangan, hợp kim sắt-cacbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo trọng lượng

	
	
	Mã sản phẩm 241008: Đề nghị bỏ cụm từ “sơ chế” trong tên sản phẩm.
	Tiếp thu

	
	
	Mã sản phẩm 3520210 và mã sản phẩm 3520220 gộp lại là “Dịch vụ phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống” vì bản chất 2 mã này chỉ là một hoạt động. Chỉ khác nhau ở phương thức bán hàng: “Phân phối khí” là mở van cho từng đối tượng và đơn vị đầu nguồn thu tiền còn “Bán khí đốt thông qua đường ống” là người bán bán và thu tiền trực tiếp từ người mua.
	- 3520210: Dịch vụ phân phối và cung cấp nhiên liệu khí thông qua hệ thống đường ống;

- 3520220: Dịch vụ của các trung gian hoặc đại lý mà sắp xếp việc mua bán khí thông qua hệ thống phân phối khí được vận hành bởi người khác.

	
	
	Các mã sản phẩm ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác: Đề nghị thống nhất việc quy định mã ngành, tên ngành kinh tế cấp 5 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (2017) tương ứng với mã sản phẩm, tên sản phẩm cấp 5 tại Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, đồng thời, thống nhất 

Trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam không có mã 4700 mà có mã 4711 nhưng trong Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam lại có mã 4700 mà không có mã 4711.
	Do hoạt động bán lẻ đều có sản phẩm là hàng hóa đến người tiêu dùng cuối cùng, bất kể với hình thức bán lẻ trong cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tổng hợp, chợ, lưu động hoặc bán qua internet, nếu chia tách các sản phẩm này theo hình thức bán lẻ như trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì sẽ dẫn tới trùng lắp. Vậy, các sản phẩm của hoạt động bán lẻ ở các ngành 471, 472, 473, 474. 475, 476, 477, 478, 479 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sẽ được gộp thành mã 470 Dịch vụ bán lẻ.
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	Bộ Tài chính                     (Công văn số 8960/BTC-THTK ngày 23/7/2018)


	Dự thảo Tờ trình: bổ sung đánh giá sự phù hợp giữa Dự thảo Quyết định với chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm của một số quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam trong việc áp dụng Hệ thống ngành sản phẩm
	Nội dung tờ trình đã đề cập đến đánh giá tác động, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước sử dụng Phân loại sản phẩm theo hoạt động của Thống kê Châu Âu (CPA 2018) đã được thực hiện trong quá trình xây dựng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam sửa đổi lần này nhằm đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin thống kê trong nước, sửa đổi các mã cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 27/2018/QĐ-TTg nên không nhắc lại kinh nghiệm của nước ngoài.

	
	
	Dự thảo Quyết định: 

· Bổ sung căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê.

· Sửa ngày có hiệu lực.

· Bổ sung trách nhiệm của Bộ KHĐT và các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện Quyết định.
	- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê không quy định trực tiếp nội dung liên quan đến Hệ thống ngành sản phẩm nên không căn cứ vào Nghị định này.

Tiếp thu

- Nội dung này đã được quy định trong Luật Thống kê 2015.Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luât,không cần thiết phải đưa vào quyết định này.

	
	
	Cập nhật, sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam cần tham  chiếu theo phiên bản HS 2017 thay cho HS 2012.
	Tiếp thu

	
	
	Chưa tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam về bổ sung hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo bảo hiểm và mã ngành 66 Hoạt động tài chính khác và khái niệm Bảo hiểm nhân thọ và Tái bảo hiểm.
	Hoạt động dịch vụ đào tạo bảo hiểm thuộc mã ngành 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Nội dung trong Hệ thống ngành kinh tế là bao gồm những hoạt động gì, khái niệm bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm theo Luật là hoạt động của công ty kinh doanh tái bảo hiểm.

	
	
	Cập nhật mã Dịch vụ bảo hiểm 651 theo các dịch vụ bảo hiểm được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 và Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ.
	Các sản phẩm của hoạt động bảo hiểm đã bao gồm các dịch vụ bảo hiểm quy định.



	
	
	Nội dung của ngành kinh tế 9200 Hoạt động xổ số, cá cược, đánh bạc của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam không thống nhất với danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Tiêu chí phân loại và cách tiếp cận của ngành kinh tế khác với tiêu chí phân loại và cách tiếp cận của ngành kinh doanh.
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	Ngân hàng Nhà nước     Việt Nam                                  (Công văn số 5640/NHNN-DBTK ngày 27/7/2018)
	Dự thảo Quyết định: Thống nhất số lượng ngành cấp 6 và cấp 7 với Phụ lục Nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	Tiếp thu

	
	
	Tại mã 641902 và các mã cấp 7 tương ứng, giải thích rõ khái niệm “thể chế tiền tệ”. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, cấp tín dụng là hoạt động ngân hàng và do các TCTD thực hiện
	Thể chế tiền tệ bao gồm ngân hàng trung ương, tổ chức nhận tiền gửi không phải ngân hàng trung ương và quỹ thị trường tiền tệ. Hoạt động của chúng là nhận tiền gửi và /hoặc các công cụ thay thế tương tự như tiền gửi cho chính bản thân chúng từ các tổ chức khác để cấp tín dụng và /hoặc đầu tư vào chứng khoán.

	
	
	Thống nhất tên mã ngành 64 với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	Tiếp thu

	
	
	Tại mã ngành 6411000, chỉnh sửa nội dung của “Dịch vụ ngân hàng trung ương” “Dịch vụ duy trì tài khoản tiền gửi cho các thể chế tài chính chủ yếu và cho nhà nước trung ương” thành “Mở tài khoản cho tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước”.
	Tiếp thu

	
	
	Bổ sung thêm hai nội dung sau:

· Dịch vụ tổ chức, cung ứng, quản lý và giám sát dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng, phương tiện thanh toán và hệ thống thanh toán trong nền kinh tế (theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Dịch vụ thi hành chính sách an toàn vĩ mô (theo Khoản 20 Điều 2 Nghị định 16/2017/NĐ-CP có quy định “xây dựng chính sách, biện pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống, ứng phó khủng hoảng, đảm bảo hệ thống tiền tê, ngân hàng  và tài chính”.
	Tiếp thu

	
	
	Tại mã ngành 6420000 “Dịch vụ của công ty nắm giữ tài sản”, chỉnh sửa tên gọi, diễn giải cho phù hợp để đảm bảo thống kê hoạt động “quản lý tài sản và các hoạt động liên quan khác” mà các công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đang thực hiện.
	Dịch vụ của công ty nắm giữ tài sản là dịch vụ nắm giữ cổ phần của các công ty con khác nhằm mục đích kiểm soát. Các công ty này chỉ sở hữu cổ phần của một nhóm các công ty con và hoạt động chính của chúng là sở hữu nhóm các công ty con mà không cung cấp bất kỳ dịch vụ cho các doanh nghiệp này; ở đây công ty nắm giữ tài sản với vai trò là công ty mẹ của các đơn vị này.

Trong khi đó, dịch vụ quản lý tài sản là dịch vụ quản lý các danh mục vốn đầu tư, cung cấp bởi công ty quản lý tài sản, là dịch vụ hỗ trợ dịch vụ tài chính. Công ty quản lý tài sản không sở hữu cổ phần của các công ty con khác nhằm mục đích kiểm soát như chỉ ra ở trên. Do vậy, nó không phải là công ty mẹ của các công ty khác.

	
	
	Tại mã ngành 649200 “Dịch vụ cấp tín dụng khác”, quy định phù hợp với pháp luật và khả thi khi thực hiện phân ngành thống kê
	Đây dịch vụ tài chính chủ yếu gắn với hoạt động cho vay thông qua các tổ chức tài chính không phải là các thể chế tiền tệ. có nhiều dạng thức khác nhau như cho vay, cho vay có thế chấp, phát hành thẻ tín dụng, v.v...; các dịch vụ cấp tín dụng khác với tư cách là đầu ra của các hoạt động này gồm các dịch vụ như dịch vụ cấp tín dụng tiêu dùng, tài trợ thương mại quốc tế, dịch vụ cấp tín dụng trả góp mua bất động sản để ở và không để ở…

Dịch vụ này không chỉ bị giới hạn bởi các tổ chức tín dụng. Việc phân loại này là dựa trên các nguyên tắc quốc tế và thực tế mỗi quốc gia, phục vụ cho mục đích thống kê, không bị tác động bởi mục tiêu chính sách nào đó nhằm đảm bảo tính khách quan. Có thể hiện tại một số nội dung của phân ngành chưa được áp dụng ở Việt Nam nhưng sau này khi nền kinh tế phát triển hơn thì sẽ phát sinh các nội dung đó. 

	
	
	Tại mã ngành 6619042 “Dịch vụ hối đoái”, điều chỉnh lại tên đơn vị quản lý nhà nước cho phù hợp.
	Tiếp thu

	
	
	Bổ sung sản phẩm “Dịch vụ trung gian thanh toán”.
	Tùy từng loại dịch vụ trung gian thanh toán mà nó được phân vào mã 6619043 “Dịch vụ xử lý và thanh toán bù trừ các giao dịch tài chính” hoặc mã 6619049 “Dịch vụ hỗ trợ khác cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu”.
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	Bộ Tài nguyên và môi trường (Công văn số 4110/BTNMT-KHTC ngày 02/8/2018)
	· Dự thảo Tờ trình và Quyết định chỉnh sửa thống nhất về số liệu bảng tổng hợp so sánh về số ngành dự thảo với VCPA 2010
	Tiếp thu

	
	· 
	· Tại mã 7490100 “Dịch vụ khí tượng thủy văn”, đề nghị sửa như sau:

· Dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc ngành sản phẩm 632 Dịch vụ thông 
tin khác

	
	· 
	· Dịch vụ cung cấp tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, thời tiết; dự báo khí hậu, đánh giá xu thế biến đổi của yếu tố khí hậu; dự báo nguồn nước cho lưu vực các sông
	Các dịch vụ này thuộc ngành sản phẩm 632 Dịch vụ thông 
tin khác

	
	· 
	· Dịch vụ xây dựng, cung cấp các sản phẩm thông tin, truyền thông về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc nhóm sản phẩm 58 Sản phẩm xuất bản

	
	
	· Dịch vụ hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc nhóm sản phẩm 72 Dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ

	
	
	· Dịch vụ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí nhà nước về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc nhóm sản phẩm 72 Dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ

	
	
	· Dịch vụ xây dựng, lắp đặt, hướng dẫn khai thác công trình phương tiện đo khí tượng thủy văn
	Các dịch vụ này thuộc mã sản phẩm ngành 4229040 Dịch vụ xây dựng công trình công ích khác

	
	
	· Dịch vụ xây dựng, cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật về dự báo, cảnh báo, truyền tin khí tượng thủy văn
	Các dịch vụ này thuộc mã sản phẩm ngành F Xây dựng

	
	
	· Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, lắp đặt, sửa chữa phương tiện đo khí tượng thủy văn
	Các dịch vụ này thuộc nhóm ngành 71200 Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật

	
	
	· Dịch vụ hoạt động tư vấn về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc nhóm ngành 7490913 Dịch vụ tư vấn môi trường

	
	
	· Dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu
	Các dịch vụ này thuộc mã ngành 85590 Dịch vụ giáo dục khác chưa được phân vào đâu

	
	
	· Tại mã ngành 4222011 “Công trình cấp nước” đề nghị bổ sung sản phẩm công trình khai thác nước biển
	Dịch vụ này thuộc mã ngành 4222011 Công trình khai thác nước thô
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5715/BNN-KH ngày 30/7/2018)
	Dự thảo Tờ trình: cập nhật Danh mục xuất nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư của Bộ Tài chính (HS 2017)
	Tiếp thu

	
	
	Quyết định: sửa hiệu lực thi hành phù hợp
	Tiếp thu

	
	
	Phụ lục: 

Tại mã 02103 bổ sung sản phẩm cấp 7 “Rừng lâm nghiệp khác được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh”
	Tiếp thu



	
	
	Tại mã 02400 bổ sung sản phẩm “Dịch vụ làm đất, đào hố, chăm sóc cây trồng”
	Đã tính chi phí hoạt động này trong giá trị sản phẩm trồng rừng, chăm sóc rừng.

	
	
	
Bổ sung dịch vụ tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; Tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; Khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; Buôn bán thuốc thú y; Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y; dịch vụ khử trung tiêu hủy vào nhóm sản phẩm “Dịch vụ nông nghiệp” mã 016 theo Luật thú y 2015.
	Hoạt động thú y đã đưa vào ngành 7500

	
	
	Tại mã 2100123 sửa thành “Vắc xin dùng trong thú y”.
	Hoạt động này không thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản

	
	
	Bỏ sản phẩm chăn nuôi lừa (01422202), la (0142230) do chăn nuôi ở Việt Nam không có đối tượng này.
	Theo phân ngành sản phẩm quốc tế



	
	
	Bổ sung nhóm “Động vật hoang dã gây nuôi” gồm các sản phẩm chăn nuôi hươu (0144230), nai (0144240), bò sát, cá sấu, chim hoang dã…
	Các sản phẩm này đã được phân nhóm thống nhất theo phân ngành sản phẩm quốc tế và có thể tách ra khi cần nghiên cứu riêng.

	
	
	Tại mã 01214 “Táo, mận và các loại quả có hạt như táo” nên ghi rõ là “Quả hạch: táo, mận và các loại quả có hạt như táo” (không gồm lê).
	Nhóm quả hạch bao gồm nhiều loại. Ở đây chỉ tính các loại quả phổ biến như: Táo, mận và các loại quả có hạt như táo;

Lê thuộc nhóm này theo phân ngành sản phẩm quốc tế


	
	
	Bổ sung cây tỏi lấy củ, hành tây, hành hoa, hành củ vào nhóm cây sản phẩm gia vị hàng năm 01191.
	Các cây tỏi lấy củ, hành hoa, hành củ đã được xếp vào nhóm 011815. Rau lấy củ, rễ hoặc thân

	
	
	Bổ sung thêm sản phẩm thóc tươi, ngô tươi, sản phẩm phụ cây hàng năm, cây lâu năm, cây dược liệu (Giảo cổ lam, cỏ ngọt, cam thảo...)
	Sản phẩm thóc tươi đã được quy đổi về thóc khô (mã 0111)

- Sản phẩm ngô tươi đã được quy đổi về ngô hạt khô (mã 011201)

- Sản phẩm phụ cây hàng năm đã có trong mã 01194 

- Sản phẩm phụ cây lâu năm đã có trong mã 01292

- Sản phẩm cây dược liệu (Giảo cổ lam, cỏ ngọt, cam thảo...) đã có trong mã 011219



	
	
	Hệ thống mã hóa sản phẩm phù hợp với CPA 2008, CPC 2.0 và các hệ thống quốc tế khác.
	Tiếp thu

	
	
	Tham khảo quy định tại Quyết định số 2658/87 của EC về các mã hàng hóa và thuế nhập khẩu áp dụng tại thị trường EU.

	Tiếp thu
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	Bộ Xây dựng (Công văn số 
	Đề nghị xem xét lại cách phân chia nhà chung cư tại mã 4101011 và 4101012, căn cứ vào quy định nhà chung cư từ 6 tầng trở lên phải có thang máy của Quy chuẩn quốc gia về nhà ở. Cụ thể như sau: Mã 4101011 là sản phẩm nhà chung cư từ 5 tầng trở xuống và mã 4101012 là nhà chung cư từ 6-8 tầng.
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị xem xét lại căn cứ để phân chia sản phẩm Dịch vụ kinh doanh bất động sản, căn cứ vào quy định của pháp luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

Sản phẩm Kinh doanh Bất động sản bao gồm 02 sản phẩm: Đầu tư, xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản và Kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trong đó:

+ Sản phẩm Đầu tư, xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản gồm 06 sản phẩm: Quyền sử dụng đất; Nhà ở; BĐS du lịch; Văn phòng; Nhà xưởng; Các bất động sản khác. Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm 04 sản phẩm: Dịch vụ môi giới BĐS; Dịch vụ tư vấn BĐS; Dịch vụ quản lý BĐS; Dịch vụ sàn giao dịch BĐS.
	
Luật Kinh doanh bất động sản nhằm mục đích quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, không phân tách chi tiết các sản phẩm dịch vụ được hình thành từ hoạt động kinh tế như trong Hệ thống ngành sản phẩm, do vậy phạm vi của Luật Kinh doanh bất động sản mang ý nghĩa rộng hơn, bao gồm nhiều hoạt động như việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

	
	
	Đề nghị sử dụng cụm từ “chất thải rắn” thay cho cụm từ “rác thải” để đảm bảo thống nhất theo các quy định của văn bản pháp luật (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP)).
	Chất thải rắn là một hình thái của rác thải. Rác thải bao gồm cả chất thải rắn và chất thải lỏng (dầu, mỡ đã qua sử dụng, dầu thải từ tàu thuyền…)

	
	
	Đề nghị phân nhóm và sử dụng từ ngữ thống nhất với các quy định hiện hành (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) gồm: chất thải nguy hại (hazardous waste) và chất thải rắn thông thường (non-hazardous waste).
	Chất thải rắn thông thường là một dạng chất thải nằm trong rác thải không độc hại, chất thải nguy hại là một dạng của rác thải độc hại nên không thể dùng thay thế.




	
	
	Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thì xử lý chất thải rắn bao gồm cả thiêu đốt, tiêu huỷ, chôn lấp, vì vậy các khái niệm đang quy định tại mã 382 trong dự thảo cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
	Sản phẩm của hoạt động xử lý và tiêu hủy rác thải đã bao gồm đầy đủ các dịch vụ lấp đất, thiêu rác thải và tiêu hủy rác thải khác



	
	
	Quản lý chất thải rắn gồm 3 giai đoạn chủ yếu, gồm: thu gom, vận chuyển và tái chế, xử lý. Vì vậy, việc phân nhóm từ cấp 3 nên bổ sung dịch vụ cho phù hợp với thực tế quản lý (Ví dụ: 381 - Thu gom chất thải rắn; 382 - Vận chuyển chất thải rắn; 383 - Tái chế và xử lý chất thải rắn). 

Với chất thải rắn thông thường, cần phân chia tiếp thành các nhóm phù hợp với yêu cầu quản lý như: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn đặc thù khác (y tế, xây dựng,...).
	Đối với dịch vụ vận chuyển rác thải được phân loại như sau:

Nếu dịch vụ vận chuyển được thuê của xe chuyên dụng bên ngoài thì được xếp vào ngành sản phẩm 49332 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe chuyên dụng khác

Nếu dịch vụ vận chuyển của công ty thu go rác thải thì được xếp vào ngành sản phẩm 381 Thu gom rác thải. Như vậy trong ngành 38 không c ó Dịch vụ vận chuyển

Phân ngành sản phẩm không phân loại chất thải rắn như yêu cầu quản lý

	
	
	Tại mã 381103 – Cấu kiện để phá dỡ: đề nghị tách riêng thành cấu kiện tàu thuyền, phương tiện vận tải,... để phá dỡ và bổ sung thêm (ở cấp 7) cấu kiện xây dựng để phá dỡ (công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng,...).
	· Sản phẩm cấu kiện để phá dỡ được chia chi tiết ở danh mục mặt hàng cấp 8 thành: Tàu thuyền và cấu kiện nổi để phá dỡ; Cấu kiện khác để phá dỡ.

· Cấu kiện xây dựng để phá dỡ được phân vào ngành 43110

	
	
	Đề nghị làm rõ khái niệm, đối tượng hay dịch vụ quy định tại mã 3821060 - Điện từ xử lý rác thải.
	Điện từ xử lý rác thải: là năng lượng điện thu được từ quá trình xử lý rác thải
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